
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BVPHCN-DVTTBYT Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam (sau đây 

gọi chung là các nhà cung cấp) 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo trong việc lập dự toán mua sắm, lập giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế 

năm 2025 của đơn vị, với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Thông tin về đơn vị:  

- Tên đơn vị: bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. 

- Địa chỉ: 343 đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin về người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bạc Thị Hội 

- Chức vụ: viên chức khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Sơn La 

- Số điện thoại: 0869916559 

- Email: bvphcn@sonla.gov.vn 

- Địa chỉ: 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: văn thư - phòng Tổ chức cán 

bộ hành chính- Quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La (địa chỉ: 343 đường Lò 

Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). 

Nhà cung cấp gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: 

bvphcn@sonla.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Tiếp nhận báo giá từ 08h ngày 06 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h30 ngày 

16 tháng 5 năm 2025. 

Lưu ý: đơn vị chỉ xem xét các báo giá nhận được trong khoảng thời gian nêu 

trên. 

mailto:bvphcn@sonla.gov.vn


2 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025. 

II. DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ: 

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá cụ thể như sau: 

Stt Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Máy siêu 

âm điều trị 

(Máy siêu 

âm kết hợp 

siêu âm tự 

động) 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối 

OECD 

Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái; 

- Từ điển y khoa hướng dẫn: 01 Bộ; 

- Dây cáp nguồn: 01 Cái; 

- Đầu phát đa tần 1/3Mhz diện tích ≥ 5cm2: 01 Cái; 

- Đầu phát tự động 5cm2 diện tích ≤ 7cm2: 01 Cái; 

- Giá đỡ đầu phát tự động: 01 Cái; 

- Chai gel hỗ trợ tiếp xúc 01 Chai ≥ 250ml; 

- Giá giữ đầu phát động: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 Bộ. 

07 Cái 

2 
Máy xoa 

bóp toàn 

thân 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái; 

- Bao cuốn ≥ 04 khoang chi dưới: 02 Cái; 

- Điều khiển từ xa: 01 Cái; 

- Bao tay ≥ 04 khoang: 01 Cái; 

- Bao eo ≥ 04 khoang: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ. 

06 Cái 

3 
Máy điện 

phân 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính ( ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; 

- Dây nguồn: 01 Cái; 

- Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; 

- Điện cực cao su chì: ≥ 04 Cái; 

- Miếng làm ẩm điện cực : ≥ 04 Cái; 

- Dây buộc co dãn: ≥ 02 Cái; 

- Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ. 

06 Cái 

4 
Máy điện 

xung 

 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối 

OECD 

Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính (ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; 

- Dây nguồn: 01 Cái; 

- Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; 

- Điện cực cao su chì : ≥ 04 Cái; 

- Dây buộc co dãn: ≥ 04 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ. 

02 Cái  

5 Máy điều Yêu cầu chung: 02 Cái  
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trị và kích 

thích phát 

âm 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính (ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; 

- Dây nguồn: 01 Cái; 

- Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; 

- Điện cực cao su chì: ≥ 04 Cái; 

- Miếng làm ẩm điện cực: ≥ 04 Cái; 

- Điện cực điểm: 01 Cái;  

- Dây buộc co dãn: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ. 

6 
Máy xét 

nghiệm 

sinh hoá 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 1 cái; 

- Lọ đựng hóa chất: 1 bộ; 

- Bộ hóa chất chạy thử máy: 1 bộ;  

- Can đựng nước thải: 1 cái; 

- Can đựng hóa chất rửa máy: 1 cái; 

- Dây nguồn: 1 cái; 

- Máy tính + máy in đen trắng: 01 chiếc; 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ. 

01 Cái  

7 Máy ly tâm 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 1 cái; 

- Roto góc ≥24 lỗ: 1 cái; 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt: 1 bộ. 

01 Cái  

8 
Máy xét 

nghiệm 

nước tiểu 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100% 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ. 

01 Cái  

9 
Máy siêu 

âm tổng 

quát 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 
- Hệ thống Máy chính kèm xe đẩy màn hình: 01 cái; 

- Đầu dò Convex: 01 cái; 

- Đầu dò Linear: 01 cái; 

- Đầu dò 4D: 01 cái; 

- Đầu dò tim: 01 cái; 

- Phầm mềm siêu âm tim: 01 bộ; 

- Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ; 

- Bộ lưu điện 1KVA: 01 bộ; 

- Bộ máy tính: 01 bộ; 

- Máy in phun màu: 01 cái. 

01 Cái  

10 
Máy kéo 

giãn  

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu. 

Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái 

- Nút dừng khẩn cấp: 01 Cái; 

- Kê chân điều chỉnh: 01 Cái; 

- Dây đai kéo cổ: 01 Cái;  

02 Cái  
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- Dây đai kéo lưng: 01 Cái; 

- Dây đai vùng ngực: 01 Cái;  

- Khung kéo cổ tư thế nằm: 01 Cái; 

- Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện đồng 

bộ: 01 Cái; 

- Thanh điều chỉnh góc kéo có puly: 01 Cái; 

- Giá đỡ máy chính: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ. 

11 
Máy sóng 

ngắn  

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối 

OECD. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Bộ hướng dẫn vận hành thiết bị: 01 Cái; 

- Đèn neon kiểm tra phát sóng: 01 Cái; 

- Điện cực dạng đĩa  Ø ≥ 130mm: 02 Cái; 

- Đầu kẹp dây cáp: ≥ 02 Cái; 

- Dây cáp điện cực: ≥ 02 Cái; 

- Tay giữ điện cực ≥ 6 khớp điều chỉnh: 02 Cái. 

04 Cái  

12 

 Buồng 

điều trị tử 

ngoại toàn 

thân  

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Đèn chiếu tia cực tím: 01 chiếc; 

- Bóng đèn và phụ kiện kèm theo: 01 bộ. 

01 Bộ 

13 
Máy laser 

không xâm 

lấn 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu. 

Yêu cầu về cấu hình cung cấp: 

- Máy chính kèm xe đẩy: 01 Cái; 

- Đầu laser quang chiếu: ≥ 10 Cái; 

- Kính bảo vệ: ≥ 01 Cái; 

- Băng keo đục lỗ: ≥ 02 Cuộn; 

- Cố định đầu phát: ≥ 10 Cái; 

- Cố định laser chiếu chùm trong nội mạch không xâm 

lấn: 01 Cái; 

- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ. 

08 Cái  

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: 

- Địa điểm cung cấp: bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (địa chỉ: số 

343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).  

- Yêu cầu giá báo giá: bao gồm toàn bộ thuế, phí theo quy định và toàn bộ 

chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị (hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì….). 

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không 

bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Công ty chịu chi phí vận 

chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu). 

3. Thời gian giao hàng dự kiến 

- Thời gian bắt đầu thực hiện gói thầu: quý II,III/2025. 

- Tiến độ cung cấp: 90 ngày. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty xuất trình đầy 

đủ các chứng từ thanh toán. Chứng từ thanh toán phải đảm bảo đúng với quy định 

của pháp luật. 

5. Các thông tin khác: 

- Các thiết bị phải có tính năng tương đương hoặc cao hơn tính năng yêu 

cầu, các thiết bị khi chào nhà cung cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của các nội dung. 

- Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào thấp hơn hoặc không đáp 

ứng được các tiêu chí đưa ra, bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và 

ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố, 

tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không ảnh hưởng quá 

nhiều đến các tính năng, công dụng cũng như thực tế sử dụng của chuyên môn và 

hiệu quả khám và điều trị bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị. 

- Đề nghị các nhà cung cấp báo giá cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu tại 

Phụ lục 01 và 02 đính kèm. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

của các nhà cung cấp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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Phụ lục 01 

MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện ………….. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá ………………., chúng tôi Công ty …………., có địa chỉ tại …………………..báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 

 

STT Danh mục thiết bị 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã HS Năm sản 

xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

gía(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 
Tên thiết bị 

          

2 Tên thiết bị           

 
…….. 

          

 
Tổng tiền VNĐ 

(Bằng chữ:./.) 
 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……….ngày, kể từ ngày….tháng ……..năm 2025. 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

MÔ TẢ KỸ THUẬT 

TÊN THIẾT BỊ:………………………….. 

I. Mô tả chung: 

- Năm sản xuất  : Từ năm 2024 trở về sau 

- Chất lượng máy  : Mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ……(ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương) 

- Nguồn điện   : ……V, 50/60 Hz 

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ tối đa đến: ≥….0C 

    : độ ẩm tối đa đến: ≥…..% không ngưng tụ 

II. Cấu hình thiết bị 

Máy…………kèm phụ kiện và cấu hình cung cấp 

-Máy chính   : 01 Cái 

- Phụ kiện  : 01 Cái 

- … 

III. Đặc tính kỹ thuật: 

1. Tính năng chung 

2. Thông số kỹ thuật chi tiết 

IV. Nội dung khác 

- Giao hàng: 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực 

- Thời gian bảo hành: ≥12 tháng với máy chính 

- Giao hàng đến nơi sử dụng bao gồm lắp đặt, bảo hành, bảo trì 

- Bảo trì định kỳ 6 tháng/1 lần 

- Cam kết cung cấp tiêu hao trong vòng 9 năm, giá vật tư 5 năm không tăng giá 

- Cam kết cung cấp đầy đủ phân loại, phiếu tiếp nhận là trang thiết bị y tế, uỷ quyền nếu trúng 

thầu. 

- Có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng tham gia việc hướng dẫn, bàn giao, chuyển giao 

công nghệ. 

- Lắp đặt chạy thử tại nơi sử dụng 
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